
1/6

MÔN THI : ECO 152 (SA-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 208 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206858769 Lương Hoàng Thúy An ECO 152 SA K29VE-VQH

2 30204527932 Trần Phương Thuý An ECO 152 SA K30QLC

3 30204663548 Trần Ngọc Bình An ECO 152 SA K30QDM

4 30214561944 Trần Quốc Bảo ECO 152 SA K30QLC

5 27207130530 Phạm Thị Kim Chi ECO 152 SA K27DLK

6 29206937700 Trần Thị Diễm ECO 152 SA K29NNT

7 29216257875 Ngụy Phan Minh Đức ECO 152 SA K29DLK

8 30208050100 Nguyễn Thị Thùy Dung ECO 152 SA K30QLC

9 29211139097 Nguyễn Đình Dương ECO 152 SA K29QDM

10 26217134132 Đỗ Trường Giang ECO 152 SA K26DLK

11 30204456248 Lê Thị Phương Giao ECO 152 SA K30QTN

12 28204803544 Trần Thị Thuý Hải ECO 152 SA K28QNH

13 29206151925 Nguyễn Ngọc Thanh Hân ECO 152 SA K29VE-VQH

14 30207280216 Bùi Thị Mỹ Hạnh ECO 152 SA K30DLL NỢ HP

15 30218146526 Phạm Hiếu ECO 152 SA K30QDM

16 30214626627 Lê Nhật Hoàng ECO 152 SA K30QDM NỢ HP

17 28212702937 Trần Văn Huy ECO 152 SA K28QEC

18 29214564040 Lê Quốc Huy ECO 152 SA K29QLC

19 29214565531 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang ECO 152 SA K29QLC NỢ HP
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MÔN THI : ECO 152 (SA-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 208 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214625157 Huỳnh Nguyên Bảo Khang ECO 152 SA K29QTM

2 29214659615 Trần Duy Khánh ECO 152 SA K29QTM NỢ HP

3 30214651310 Trịnh Anh Kiệt ECO 152 SA K30QDM

4 27207143817 Võ Thị Xuân Lệ ECO 152 SA K27DLK

5 28215104815 Nguyễn Văn Linh ECO 152 SA K29LKT

6 29204935426 Huỳnh Phan Tú Linh ECO 152 SA K29KDN

7 29204660058 Nguyễn Thị Kim Loan ECO 152 SA K29QTM

8 28214303445 Trần Anh Long ECO 152 SA K29QTH

9 29216757156 Đinh Như Long ECO 152 SA K29QTH

10 27202120026 Trịnh Huyền Giáng My ECO 152 SA K27QTM

11 29206260955 Nguyễn Thị Diệu Na ECO 152 SA K29VE-VQH

12 28216901035 Nguyễn Xuân Nam ECO 152 SA K28NNT

13 29214565506 Bùi Đức Nam ECO 152 SA K29QLC NỢ HP

14 28214351734 Trần Tuấn Ngọc ECO 152 SA K28QTH

15 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc ECO 152 SA K29QTD

16 27212144933 Bùi Tuấn Nguyên ECO 152 SA K27QNH

17 28204100712 Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên ECO 152 SA K28QEC

18 30214532070 Phạm Văn Sỹ Nguyên ECO 152 SA K30QLC

19 28205100569 Trần Lê Uyên Nhi ECO 152 SA K28LKT
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MÔN THI : ECO 152 (SA-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 208 /3 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28218349738 Lữ Gia Pháp ECO 152 SA K28QTH

2 27207230840 Phạm Thị Diễm Phúc ECO 152 SA K27DLK

3 27207140233 Nguyễn Thảo Phương ECO 152 SA K27DLK

4 29204965402 Trà Thiên Phương ECO 152 SA K29KDN

5 29205150779 Lê Trúc Phương ECO 152 SA K29LKT

6 29214565244 Trần Đình Quân ECO 152 SA K29QLC

7 27217142742 Trần Nhật Minh Quang ECO 152 SA K27QTM

8 30214153690 Trương Duy Quang ECO 152 SA K30QEC

9 28204354970 Nguyễn Thị Quỳnh ECO 152 SA K28QTH

10 29206862313 Trần Hồ Như Quỳnh ECO 152 SA K29VE-VQH

11 30204650153 Trần Thị Diễm Quỳnh ECO 152 SA K30QDM

12 29206954641 Phan Thị Khánh Tâm ECO 152 SA K29NNT

13 30206331107 Phạm Thị Mỹ Tâm ECO 152 SA K30QDM

14 29202720809 Lê Ngọc Phương Thanh ECO 152 SA K29QLC

15 30204664042 Nguyễn Hà Thanh ECO 152 SA K30QDM

16 24212202446 Huỳnh Ngọc Thành ECO 152 SA K30QTM

17 30214564535 Ngô Văn Thành ECO 152 SA K30QLC

18 29204659858 Võ Nguyễn Như Thảo ECO 152 SA K29QTM

19 29216223165 Nguyễn Anh Thịnh ECO 152 SA K29QTH
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MÔN THI : ECO 152 (SA-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 208 /4 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214600044 Vương Thị Thu Thuận ECO 152 SA K28QTM

2 28204439427 Lê Thị Hoài Thương ECO 152 SA K28QTN NỢ HP

3 29208040855 Hoàng Thị Thủy Tiên ECO 152 SA K29DLK

4 29214665502 Hà Đức Tiến ECO 152 SA K29QTM

5 29204358010 Nguyễn Thị Bích Trâm ECO 152 SA K29QTH

6 30204564420 Trần Thị Mỹ Trang ECO 152 SA K30QLC

7 29206659703 Đặng Ngọc Uyên Trinh ECO 152 SA K29DSG

8 25208600243 Trần Lê Thu Tuyền ECO 152 SA K25LKT

9 30204651751 Hoàng Ngọc Tuyết ECO 152 SA K30QDM

10 29204852222 Trần Lê Thủy Vân ECO 152 SA K29QNH

11 29204937281 Trương Trần Đài Vĩ ECO 152 SA K29KDN

12 30214626479 Nguyễn Thành Vinh ECO 152 SA K30QDM

13 29204860348 Võ Thị Kiều Vy ECO 152 SA K30QNH

14 29206858265 Hồ Đoàn Thảo Vy ECO 152 SA K29VE-VQH

15 30213243714 Trần Trâm Anh ECO 152 SG K30QLC

16 29214343112 Trần Ngọc Duy Bảo ECO 152 SG K29QTH

17 29218134432 Trương Gia Bảo ECO 152 SG K29QTH

18 29208221682 Đỗ Hoàng Minh Châu ECO 152 SG K29DSG

19 29213243133 Hoàng Văn Đức ECO 152 SG K29QTD
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MÔN THI : ECO 152 (SA-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212253880 Trương Anh Hào ECO 152 SG K27QTM

2 26217135634 Nguyễn Đức Hậu ECO 152 SG K26DLK NỢ HP

3 28205106535 Nguyễn Thị Minh Hiền ECO 152 SG K28LKT NỢ HP

4 29208137400 Lê Thị Diễm Hoa ECO 152 SG K29DHK

5 27202141732 Võ Thái Thu Hoài ECO 152 SG K27DLK

6 27212101307 Trần Ngọc Hoàng ECO 152 SG K29QTH NỢ HP

7 28214349112 Phùng Thái Hưng ECO 152 SG K28QTM

8 28219205334 Nguyễn Hoàng Hưng ECO 152 SG K28CMU-TTT

9 30205156429 Nguyễn Thị Thu Hương ECO 152 SG K30LKT

10 29208162460 Nguyễn Thị Thu Hường ECO 152 SG K29DHK

11 30214828448 Nguyễn Ngọc Huy ECO 152 SG K30QTH

12 28219403304 Đinh Hải Long ECO 152 SG K28QNH

13 28204800764 Huỳnh Thị Khánh Ly ECO 152 SG K28QNH

14 29205120127 Nguyễn Thị Hương Ly ECO 152 SG K29LKT

15 30208163431 Nguyễn Thị Bích Ngọc ECO 152 SG K30PSU-DLL

16 27217224999 Nguyễn Thành Nhân ECO 152 SG K27DLL

17 27208600087 Lê Nữ Phương Nhi ECO 152 SG K27LKT

18 29205221877 Đinh Tâm Như ECO 152 SG K29DLK

19 29206623702 Trương Nhật Hà Phương ECO 152 SG K29DSG

20 29218239142 Nguyễn Duy Phương ECO 152 SG K29DSG
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MÔN THI : ECO 152 (SA-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204335894 Phan Thị Diễm Quỳnh ECO 152 SG K29QTH

2 29208064662 Nguyễn Thị Hương Quỳnh ECO 152 SG K29DHK

3 30214542739 Trần Nhật Tân ECO 152 SG K30QLC

4 30214557456 Nguyễn Minh Thành ECO 152 SG K30QLC

5 27208600247 Nguyễn Thị Huyền Trang ECO 152 SG K27LKT

6 29206645678 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang ECO 152 SG K29DSG

7 29214650056 Nguyễn Thế Trí ECO 152 SG K29QDM

8 30216863202 Nguyễn Tấn Trí ECO 152 SG K30VE-VQH

9 29206137761 Nguyễn Thị Phương Trinh ECO 152 SG K29DHK

10 29208121361 Võ Thị Thùy Trinh ECO 152 SG K29DHK

11 28214339358 Nguyễn Minh Tuấn ECO 152 SG K29QTH

12 29208124528 Võ Ngọc Ánh Tuyền ECO 152 SG K29DHK

13 29205155732 Trương Thị Minh Tuyết ECO 152 SG K29LKT

14 29208162740 Nguyễn Trần Phương Uyên ECO 152 SG K29DHK

15 29208042247 Võ Thị Thúy Vy ECO 152 SG K29DSG

16 29208055843 Nguyễn Thị Khánh Vy ECO 152 SG K29DLK

17 29208241146 Nguyễn Thị Yến Vy ECO 152 SG K29DSG

18 29209442515 Lương Phạm Hồng Vy ECO 152 SG K29DLK

19 29218231378 Châu Thiện Vỹ ECO 152 SG K29DSG
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